
Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 PHẠM VĂN BẮC 7 16/8/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Trạch Lộ,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

9/12/

Phổ thông
Sơ cấp

Bí thư chi bộ - Trưởng 

thôn Trạch Lộ xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

thôn Trạch Lộ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

8/02/2003

2 TẤN VĂN DUẨN 6 22/02/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thôn Tân Hợp

xã Lạc Phượng, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Tân Hợp,

xã Lạc Phượng, thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung cấp

Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2/8/2001

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

3 PHẠM THỊ DUNG 7 24/02/1990 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không xã Lạc Phượng, thành phố 

Hải Phòng

Thôn La Giang,

xã Chí Minh, thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành công nghệ 

thông tin

Trung cấp

Tiếng 

Anh, trình 

độ A2 

khung 

châu âu

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

10/9/2016

4 NGUYỄN TIẾN DŨNG 5 19/4/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Quàn, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

kỹ thuật; chuyên 

ngành Giáo dục - 

Chính trị

Thạc sỹ 

chuyên ngành 

Quản lý hệ 

thống Công 

nghệ thông tin

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ C

Trưởng ban 

Xây dựng Đảng xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

11/16/1998

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

5 PHẠM ĐỨC HÀ 4 22/02/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông
Sơ cấp

Bí thư chi bộ - Trưởng 

thôn Thôn Bình Cách, 

thành phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

19/5/2002

6 TRẦN VĂN HIỆP 7 02/2/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thôn Đại Hà

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đại Hà

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán
Trung cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã; Chủ tịch Hội 

Nông dân xã  Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

16/10/2003

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

7 TRỊNH VĂN HƯNG 7 06/4/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Lạc Phượng, thành phố 

Hải Phòng

Thôn La Tỉnh Bắc,

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Nông học

Thạc sỹ ngành 

Quản lý Kinh 

tế

Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ 

B1

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

5/19/2005

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

8 NGUYỄN VĂN KHOA 2 10/6/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Chí Minh, thành phố 

Hải Phòng

Thôn An Định,

xã Chí Minh, thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Triết học, 

chuyên ngành 

Luật

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Giám đốc Trung 

tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công

Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công
05/4/2007

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

9 NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 16/11/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp,  thành 

phố Hải Phòng

Thôn Quý Cao,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, ngành 

Kinh tế Nông 

nghiệp

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Ủy ban nhân dân 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

10/4/2002

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Đơn vị bầu 

cử

Ngày 

vào

Đảng

( nếu

 có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay

Nơi

Công tác



10 PHẠM THỊ LINH 3 02/9/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hàm Cách,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, ngành 

giáo dục mầm 

non

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non Hà 

Thanh, xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Trường MN

Hà Thanh
18/12/2008

11 NGUYỄN HỒNG MẠNH 5 10/3/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thôn An Nhân Tây

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

Thôn An Nhân Tây

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành điều tra 

hình sự

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B
Trưởng công an xã

Công an xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

15/11/2006

12 NGUYỄN THÀNH NAM 5 01/8/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Thanh Bình,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Địa chính
Trung cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Phó trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân xã xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Hội đồng nhân 

dân xã xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

11/8/2002

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

13 BÙI DUY QUÝ 2 10/01/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Văn Vật,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, ngành 

luật
Trung cấp

Tiếng 

Anh, trình 

độ B

Trưởng Ban Công tác 

Mặt trận

Thôn Văn Vật

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng

Ban Công tác Mặt 

trận thôn 

Văn Vật, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

04/9/1990

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

14 TRẦN VĂN SƠN 3 06/03/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 23, Phố Phạm 

Lệnh Công, phường Tân 

Hưng, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật; 

chuyên ngành 

Kinh tế

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Cao cấp

Tiếng anh, 

trình độ 

B1

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

9/28/1995

Là đại biểu 

HĐND xã nhiệm 

kỳ 2021 -2026 

15 TRỊNH MINH THÀNH 6 18/05/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đại Hà,

xã Nguyên Giáp,thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Trung cấp

Bí thư chi bộ, Giám 

đốc Qũy tín dụng Hà 

Kỳ, xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng

Qũy tín dụng nhân 

dân Hà Kỳ, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

10/08/2018

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

16 NGUYỄN THỊ THƠ 1 20/02/1973 Nữ
Việt 

Nam
kinh

Phật

giáo

 xã Ninh Bình, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Chùa Khánh Linh, Thôn 

Quý Cao, xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Tu sĩ, chủ trì Chùa

Khánh Linh

Chùa Khánh Linh, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

17 PHẠM XUÂN THỨC 4 16/12/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hàm Cách,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành xã hội học
Trung cấp

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

09/9/2011

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

18 LÊ XUÂN TRƯỜNG 6 12/05/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thôn Bích Cẩm

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

Thôn Bích Cẩm

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quản lý Giáo 

dục

Cao cấp

Cử nhân 

ngành 

Ngôn ngữ 

Anh

Chủ tịch UBND xã

Ủy ban nhân dân 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

17/8/1992

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

19 NGUYỄN ANH TUẤN 1 10/7/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

Thôn La Tỉnh Nam,

xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Thủy nông 

cải tạo đất

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quy hoạch và 

quản lý tài 

nguyên nước

Cao cấp

Tiếng 

Anh, trình 

độ C

Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Ủy ban nhân dân 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2/26/1996

Là đại biểu 

HĐND xã nhiệm 

kỳ 2021 -2026 



20 PHẠM THANH XUÂN 1 16/10/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Quý Cao,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, ngành 

Quản lý nhà nước
Trung cấp

Tiếng anh 

trình độ B

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng 

nhân dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân 

dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

14/9/2008

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

21 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 4 28/8/1993 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách,

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật, Bảo 

hiểm

Trung cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc xã,

Chủ tịch Hội Liên 

Hiệp phụ nữ xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

03/02/2018

                                Lê Xuân Trường

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 21 người.

Tổng : 21 

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Nguyên Giáp: 21 đại biểu.

Nguyên Giáp, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH











Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 LÊ THỊ DUYÊN 03/3/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Thanh Bình, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

ngành 

Giáo dục 

mầm non

Sơ cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Viên chức Trường 

Mầm non Hà 

Thanh, xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

Trường Mầm non

Hà Thanh, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2 PHẠM NGỌC HẢI 24/10/1997 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Bình Cách, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật

Trung cấp

Phó Bí Thư Đoàn 

Thanh Niên xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đoàn Thanh niên 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

02/9/2021

3 NGUYỄN THỊ THƠ 20/02/1973 Nữ
Việt 

Nam
kinh

Phật

giáo

 Xã Tân Định,  

tỉnh Khánh Hòa

Chùa Khánh Linh, 

Thôn Quý Cao

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Tu sĩ, Trụ trì Chùa

Khánh Linh

Chùa Khánh Linh, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

4 NGUYỄN ANH TUẤN 10/7/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn La Tỉnh 

Nam, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Thủy 

nông cải 

tạo đất

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quy hoạch và 

quản lý tài 

nguyên nước

Cao cấp
Tiếng Anh, 

trình độ C

Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Ủy ban nhân dân 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2/26/1996

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

5 PHẠM THANH XUÂN 16/10/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

Thôn Quý Cao, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

ngành 

Quản lý 

nhà nước

Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng 

nhân dân xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

14/9/2008

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm 03 Thôn: An Phú, Phố Qúy Cao và Qúy Cao

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tổng : 05

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng

(nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 NGUYỄN VĂN KHOA 10/6/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Chí Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn An Định,

xã Chí Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Triết học, 

chuyên ngành 

Luật

Trung cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Phó Giám đốc 

Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công

Trung tâm 

Dịch vụ sự 

nghiệp công

05/4/2007

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

2 NGUYỄN TRUNG KIÊN 16/11/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên Giáp,  

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Quý Cao,

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, 

ngành Kinh tế 

Nông nghiệp

Trung cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Ủy ban nhân 

dân xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

10/4/2002

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

3 BÙI HỮU LỢI 1/1/1958 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn An Quý,

xã Nguyên 

Giáp,thành phố 

Hải Phòng

7/10/ 

Phổ thông

Chi hội trưởng

Chi hội nông dân 

thôn An Qúy, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Hội nông dân 

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

4 BÙI DUY QUÝ 10/01/1969 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Văn Vật,

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, 

ngành luật
Trung cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

B

Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận

Thôn Văn Vật

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Ban Công tác 

Mặt trận thôn 

Văn Vật, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

04/9/1990

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

5 NGUYỄN THỊ THẢO 04/9/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Trạch Lộ,

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Luật

Sơ cấp

Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

10/11/2016

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm 02 thôn:  An Qúy và Văn Vật

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tổng : 05

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng

(nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 PHẠM THỊ LINH 02/9/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hàm 

Cách, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

ngành giáo 

dục mầm 

non

Trung cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non 

Hà Thanh, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Trường Mầm non 

Hà Thanh, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

18/12/2008

2 TRẦN VĂN SƠN 06/03/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tĩnh 

Gia, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 23, Phố 

Phạm Lệnh 

Công, phường 

Tân Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Luật; 

chuyên 

ngành Kinh 

tế

Thạc sỹ, 

chuyên 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh

Cao cấp

Tiếng 

Anh, trình 

độ B1

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

9/28/1995

Là đại biểu HĐND xã 

khóa XXII, nhiệm kỳ 

2021 -2026 

3 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 09/12/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lạc 

Phượng, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hàm Hy,

xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Công 

tác tư tưởng, 

ngành Công 

tác xã hội

Trung cấp

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Công chức

Ban Xây dựng 

Đảng xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng 

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

10/6/2012

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm thôn An Thổ

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tổng : 03

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 02 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 NGUYỄN THỊ BỐN 25/5/1960 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hữu Chung,

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

7/10/

Phổ 

thông

Chi hội trưởng

Chi hội Phụ nữ thôn 

Hữu Chung, xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Hội Liên Hiệp phụ 

nữ xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2 PHẠM ĐỨC HÀ 22/02/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Sơ cấp

Bí thư chi bộ - Trưởng 

thôn Thôn Bình Cách, 

thành phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách, xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

19/5/2002

3 PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG 11/01/2000 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Đại Sơn, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Quàn,

xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật 

Kinh tế

Công chức Văn phòng 

HĐND-UBND xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Văn phòng HĐND-

UBND xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

4 PHẠM XUÂN THỨC 16/12/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hàm Cách, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành xã 

hội học

Trung 

cấp

Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

09/9/2011

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

5 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 28/8/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Bình Cách, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật, Bảo 

hiểm

Trung 

cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Chủ tịch Hội 

Liên Hiệp phụ nữ xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

03/02/2018

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm 03 thôn: Thanh Bình; Bình Cách và Hữu Chung

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tổng : 05

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 NGUYỄN TIẾN DŨNG 19/4/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Quàn, xã 

Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Sư phạm 

kỹ thuật; 

chuyên ngành 

Giáo dục - 

Chính trị

Thạc sỹ 

chuyên ngành 

Quản lý hệ 

thống Công 

nghệ thông 

tin

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C

Trưởng ban 

Xây dựng Đảng xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

11/16/1998

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

2 NGUYỄN THỊ HẰNG 8/16/1964 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Nguyên 

Giáp,thành phố 

Hải Phòng

Thôn Kiều 

Long, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

7/10/ 

Phổ 

thông

Nông dân

Thôn Kiều Long, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

3 NGUYỄN THỊ LÀNH 09/3/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Trạch Lộ, 

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, ngành 

Luật

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Chuyên viên

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng 

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

09/9/2007

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

4 NGUYỄN HỒNG MẠNH 10/3/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn An Nhân 

Tây, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành điều tra 

hình sự

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Trưởng công an xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Công an xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

15/11/2006

5 NGUYỄN THÀNH NAM 01/8/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Thanh 

Bình, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Địa 

chính

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Phó trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Hội đồng nhân 

dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

11/8/2002

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm 03 thôn: Kiều Long, Hàm Cách và Tri Lễ

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tổng : 05

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 PHẠM THỊ BIÊN 20/6/1967 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hà Hải,

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

7/10/

Phổ 

thông

Nông dân

Thôn Hà Hải,

xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

2 TẤN VĂN DUẨN 22/02/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lạc 

Phượng, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Tân Hợp,

xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Công 

tác xã hội

Trung 

cấp

Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

2/8/2001

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

3 HOÀNG THỊ DUYỀN 10/3/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Chí Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Đông An, 

xã Chí Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

ngành Quản 

lý đất đai

Trung 

cấp

Công chức

Phòng Kinh tế xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Phòng Kinh tế

 xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

03/02/2018

4 TRỊNH MINH THÀNH 18/05/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đại Hà,

xã Nguyên 

Giáp,thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Trung 

cấp

Bí thư chi bộ, 

Giám đốc Qũy 

tín dụng Hà Kỳ, 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Qũy tín dụng 

nhân dân Hà 

Kỳ, xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

10/8/2018

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

5 LÊ XUÂN TRƯỜNG 12/05/1971 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Bích 

Cẩm, xã Tứ 

Kỳ, thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Luật

Thạc sỹ, 

chuyên 

ngành 

Quản lý 

Giáo dục

Cao cấp

Cử nhân 

ngành 

Ngôn ngữ 

Anh

Chủ tịch UBND 

xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

Ủy ban nhân 

dân xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

17/8/1992

Là đại biểu 

HĐND xã 

khóa XXII, 

nhiệm kỳ 

2021 -2026 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 06

Gồm thôn Hà Hải

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tổng : 05

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay
Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường

Ngày vào

Đảng ( nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



Giáo dục

phổ thông

Chuyên môn

nghiệp vụ

Học hàm,

học

 vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 PHẠM VĂN BẮC 16/8/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Trạch 

Lộ,

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

9/12/

Phổ 

thông

Sơ cấp

Bí thư chi bộ - 

Trưởng thôn Trạch 

Lộ, xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng

thôn Trạch Lộ 

xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

08/02/2003

2 PHẠM THỊ CHÂM 08/4/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Hà Hải, 

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

ngành Kế 

toán

Nhân viên Qũy Tín 

Dụng nhân dân Hà 

Kỳ, xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng

Qũy Tín dụng 

Hà Kỳ, xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

3 PHẠM THỊ DUNG 24/02/1990 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lạc 

Phượng, thành 

phố Hải Phòng

Thôn La 

Giang,

xã Chí Minh, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành công 

nghệ thông 

tin

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh, 

trình độ 

A2 

khung 

châu âu

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND-

UBND xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Văn phòng 

HĐND-UBND 

xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

10/9/2016

4 TRẦN VĂN HIỆP 02/2/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đại Hà,

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Kế 

toán

Trung 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã; Chủ 

tịch Hội Nông dân xã  

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

16/10/2003

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 -2026 

5 TRỊNH VĂN HƯNG 06/4/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Lạc 

Phượng, thành 

phố Hải Phòng

Thôn La Tỉnh 

Bắc, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Nông 

học

Thạc sỹ 

ngành 

Quản lý 

Kinh tế

Cao 

cấp

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B1

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy xã 

Nguyên Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Đảng uỷ xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

5/19/2005

Là đại biểu 

HĐND xã khóa 

XXII, nhiệm kỳ 

2021 -2026 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NGUYÊN GIÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN GIÁP KHÓA XXIII

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm 02 thôn: Đại Hà và Trạch Lộ

STT Họ và tên
(2)

Ngày,

tháng,

năm 

sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Dân 

tộc

Tôn

 giáo

Quê 

quán

Nơi ở 

hiện nay
(3)

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp

chức vụ
(4)

Nơi

Công tác

Ngày  vào

Đảng (nếu có)

Là Đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi chú



6 PHẠM THỊ HƯỜNG 23/4/2003 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

Thôn Đại Hà,

xã Nguyên 

Giáp, thành 

phố Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Đại học, 

chuyên 

ngành Ngôn 

ngữ Anh

Tiếng 

Anh 

trình độ 

C1

Bí thư chi Đoàn 

thanh niên Thôn Đại 

Hà, xã Nguyên 

Giáp,thành phố Hải 

Phòng 

Đoàn Thanh 

niên xã Nguyên 

Giáp, thành phố 

Hải Phòng

07/11/2022

7 VŨ NGỌC TOẢN 02/6/1997 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn Tân 

Quang, xã Tứ 

Kỳ, thành phố 

Hải Phòng

12/12/

Phổ 

thông

Trung cấp 

cảnh sát nhân 

dân, chuyên 

ngành quản 

lý hành chính

Sơ cấp

Công an xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải 

Phòng

Công an xã 

Nguyên Giáp, 

thành phố Hải 

Phòng

08/02/2022

Tổng : 07

Tổng số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 Người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 04 Người

Nguyên Giáp, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường
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